
        UBND THÀNH PHỐ

PHAN RANG - THÁP CHÀM

QUÝ I QUÝ II QUÝ III QUÝ IV

TỔNG THU NSNN 

TRÊN ĐỊA BÀN
651.500 167.479 158.271 165.535 160.215

Tổng thu trừ tiền SDĐ 401.500 100.479  100.271  100.535  100.215  

1
Thu từ khu vực kinh tế 

ngoài quốc doanh
120.500 30.306    29.944    30.221    30.029    

Thành phố 93.712 23.569    23.287    23.503    23.353    Chi cục Thuế

Phường, xã 26.788 6.737      6.657      6.718      6.676      UBND các phường, xã

2 Thuế thu nhập cá nhân 45.000 11.340    11.160    11.408    11.092    

Thành phố 31.930 8.046      7.919      8.095      7.870      Chi cục Thuế

Phường, xã 13.070 3.294      3.241      3.313      3.222      UBND các phường, xã

3 Lệ phí trước bạ 62.000 15.190    15.810    15.004    15.996    Chi cục Thuế

4 Phí, lệ phí 14.000 3.519      3.481      3.528      3.472      

Thành phố 10.778 2.709      2.680      2.716      2.673      Chi cục Thuế

Phường, xã 3.222 810         801         812         799         UBND các phường, xã

5 Thuế sử dụng đất phi NN 4.500 1.134      1.116      1.190      1.060      

Thành phố 1.035 261         256         274         244         Chi cục Thuế

Phường, xã 3.465 873         860         916         816         UBND các phường, xã

6
Tiền cho thuê đất, thuê 

mặt nước
130.000 32.630    32.370    32.760    32.240    Chi cục Thuế

 + Ngân sách tỉnh 100.000 25.100    24.900    25.200    24.800    

 + Ngân sách thành phố 30.000 7.530      7.470      7.560      7.440      

7 Tiền sử dụng đất 250.000 67.000    58.000    65.000    60.000    Thu theo Kế hoạch riêng

 + Ngân sách tỉnh 120.000 32.160    27.840    31.200    28.800    

 + Ngân sách thành phố 130.000 34.840    30.160    33.800    31.200    

8 Thu khác ngân sách 24.200 6.055      6.045      6.086      6.014      

Thành phố 23.645 5.917      5.906      5.946      5.876      Chi cục Thuế

Phường, xã 555 138         139         140         138         UBND các phường, xã

9
Thu từ quỹ đất công ích, 

hoa lợi công sản khác
1.300 305         345         338         312          UBND các phường, xã 
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